
Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 11A1 11A2 11A3 12A1 12A2 12A3

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2
H. ANH - 

VĂN
BẠ-TOÁN CHIẾN-LÝ DŨNG-HÓA CHIẾN-ĐỊA LINH-HÓA

PHỤNG-
ANH

HƯỜNG-
SINH

MAI-GDCD THIÊN-ANH

3 THẮNG-TIN
H. ANH - 

VĂN
THIÊN-ANH VÂN-SỬ LINH-HÓA CHIẾN-CN HIỀN - VĂN ĐOÀI-LÝ

HƯỜNG-
SINH

CHIẾN-ĐỊA

4 THẮNG-TIN VÂN-SỬ DŨNG-HÓA CHIẾN-LÝ
PHỤNG-

ANH
HIỀN - VĂN VIỆT -TOÁN ĐOÀI-CN CHIẾN-ĐỊA

HƯỜNG-
SINH

5

1 BẠ-TOÁN THẮNG-TIN THIÊN-ANH
H. ANH - 

VĂN
ĐOÀI-LÝ

PHỤNG-
ANH

CHIẾN-CN HỮU - VĂN
 TIẾN - 
TOÁN

HUẾ - VĂN

2 BẠ-TOÁN THẮNG-TIN THIÊN-ANH
H. ANH - 

VĂN
ĐOÀI-CN MINH-SINH

PHỤNG-
ANH

HỮU - VĂN
 TIẾN - 
TOÁN

HUẾ - VĂN

3 THIÊN-ANH
PHỤNG-

ANH
THẮNG-TIN BẠ-TOÁN

DUYÊN-
GDCD

CHIẾN-LÝ MINH-SINH ĐOÀI-LÝ LINH-HÓA
 TIẾN - 
TOÁN

4 HƯỜNG-CN
PHỤNG-

ANH
THẮNG-TIN BẠ-TOÁN LINH-HÓA

DUYÊN-
GDCD

CHIẾN-LÝ THIÊN-ANH ĐOÀI-CN MAI-GDCD

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

1 CHIẾN-ĐỊA BẠ-TOÁN
HƯỜNG-

SINH
THẮNG-TIN VIỆT -TOÁN CHIẾN-LÝ

PHỤNG-
ANH

MAI-GDCD ĐOÀI-LÝ THIÊN-ANH

2
HƯỜNG-

SINH
BẠ-TOÁN CHIẾN-ĐỊA THẮNG-TIN

PHỤNG-
ANH

VIỆT -TOÁN CHIẾN-LÝ GẮNG-SỬ THIÊN-ANH ĐOÀI-LÝ

3 THIÊN-ANH
PHỤNG-

ANH
VÂN-SỬ BẠ-TOÁN TOÀN-TIN CHIẾN-CN VIỆT -TOÁN ĐOÀI-CN CHIẾN-ĐỊA GẮNG-SỬ

4 VÂN-SỬ CHIẾN-LÝ BẠ-TOÁN
PHỤNG-

ANH
TOÀN-TIN CHIẾN-ĐỊA VIỆT -TOÁN THIÊN-ANH GẮNG-SỬ ĐOÀI-CN

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

1
DUYÊN-
GDCD

CHIẾN-LÝ
H. ANH - 

VĂN
CHIẾN-ĐỊA MINH-SINH HIỀN - VĂN LINH-HÓA HỮU - VĂN

 TIẾN - 
TOÁN

THẮNG-TIN

2 VÂN-SỬ CHIẾN-ĐỊA
H. ANH - 

VĂN
DŨNG-HÓA MINH-SINH HIỀN - VĂN LINH-HÓA

 TIẾN - 
TOÁN

THIÊN-ANH THẮNG-TIN

3 THIÊN-ANH
H. ANH - 

VĂN
DŨNG-HÓA CHIẾN-LÝ HIỀN - VĂN

PHỤNG-
ANH

MINH-SINH
 TIẾN - 
TOÁN

THẮNG-TIN CHIẾN-ĐỊA

4 DŨNG-HÓA
H. ANH - 

VĂN
VÂN-SỬ HƯỜNG-CN HIỀN - VĂN

PHỤNG-
ANH

CHIẾN-CN CHIẾN-ĐỊA THẮNG-TIN LINH-HÓA

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

1
H. ANH - 

VĂN
MINH-CN CHIẾN-LÝ

PHỤNG-
ANH

VIỆT -TOÁN THẮNG-TIN
DUYÊN-
GDCD

CHIẾN-ĐỊA ĐOÀI-CN THIÊN-ANH

2
H. ANH - 

VĂN
DUYÊN-
GDCD

MINH-CN
PHỤNG-

ANH
VIỆT -TOÁN THẮNG-TIN CHIẾN-ĐỊA THIÊN-ANH LINH-HÓA ĐOÀI-LÝ

3 CHIẾN-LÝ DŨNG-HÓA
H. ANH - 

VĂN
CHIẾN-ĐỊA

PHỤNG-
ANH

VIỆT -TOÁN THẮNG-TIN LINH-HÓA HUẾ - VĂN ĐOÀI-CN

4 CHIẾN-LÝ CHIẾN-ĐỊA DŨNG-HÓA
H. ANH - 

VĂN
ĐOÀI-CN VIỆT -TOÁN THẮNG-TIN LINH-HÓA THIÊN-ANH HUẾ - VĂN

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

1 DŨNG-HÓA
HƯỜNG-

SINH
BẠ-TOÁN

DUYÊN-
GDCD

GẮNG-SỬ LINH-HÓA HIỀN - VĂN THẮNG-TIN ĐOÀI-LÝ
 TIẾN - 
TOÁN

2 DŨNG-HÓA VÂN-SỬ BẠ-TOÁN
HƯỜNG-

SINH
ĐOÀI-LÝ GẮNG-SỬ HIỀN - VĂN THẮNG-TIN HUẾ - VĂN

 TIẾN - 
TOÁN

3 BẠ-TOÁN DŨNG-HÓA
DUYÊN-
GDCD

VÂN-SỬ HIỀN - VĂN MINH-SINH GẮNG-SỬ
 TIẾN - 
TOÁN

HUẾ - VĂN LINH-HÓA

4 BẠ-SHCN
DUYÊN-

SHCN
VÂN-SHCN

DŨNG-
SHCN

ĐOÀI-SHCN MINH-SHCN HIỀN-SHCN
GẮNG-
SHCN

TIẾN-SHCN HUẾ-SHCN

5
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Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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